
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC                  ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT 

     Khoa Sư Phạm Tiểu học                         HỌC PHẦN: SỐ HỌC

            Bộ môn Toán                                     Mã học phần: 141055

1. Thông tin chung về giảng viên:

           Họ và tên: Nguyễn Thị Quyên

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ Toán,  chuyên ngành Đại số. 


Thời gian, địa điểm làm việc: Bộ môn Toán, phòng 113, nhà A5, cơ sở II, Khoa Sư phạm Tiểu học, Trường Đại học Hồng Đức.

           Điện thoại: 0373910301.  

           Địa chỉ liên hệ: Thôn 1, Quảng Hưng, Thành phố Thanh Hóa.

           Điện thoại: 0373911089 – 0903511820.

           E-mail: nguyenquyen2008@yahoo.com.vn 


Thông tin về trợ giảng (nếu có) cũng như giảng viên:


Thông tin về 1-2 giảng viên có thể giảng dạy học phần này:

1.  Đỗ Hoàng Mai


Chức danh, học hàm, học vi: Giảng viên, Thạc sĩ Toán, chuyên ngành Hình học Topo.


Thời gian, địa điểm làm việc: Bộ môn Toán, phòng 102, nhà A5, cơ sở I, Khoa Sư phạm Tiểu học, Trường Đại học Hồng Đức.

           Điện thoại: 0373910301.  


Địa chỉ liên hệ: Số nhà 98 đường Nguyễn Trung Trực, phố Phan Bội Châu 1, phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa.

           Điện thoại: 0378682036 – 0904535146; E-mail: dohoangmai75@gmail.com
2.  Lương Thị Thu Thủy

Chức danh, học hàm, học vi: Giảng viên, Đại học Sư phạm Toán
           Thời gian, địa điểm làm việc: Bộ môn Toán, phòng 102, nhà A5, cơ sở I, Khoa Sư phạm Tiểu học, Trường Đại học Hồng Đức.

           Điện thoại: 0373910301.  


Địa chỉ liên hệ: Lô 77 - khu tái định cư Quảng Hưng – Thành phố Thanh Hóa

Điện thoại: 01252510332.
           E-mail: thuthuy-k2giaitich@gmail.com 

           Thông tin về trợ giảng (nếu có) cũng như giảng viên: Không

2. Thông tin chung về học phần:


Tên ngành, khoá đào tạo: Ngành Giáo dục Tiểu học.


Tên học phần: Số học


Số tín chỉ học tập: 03


Học kỳ: II


Học phần: Bắt buộc.


Các học phần tiên quyết: Toán cao cấp.

           Các học phần kế tiếp: Phương pháp dạy học Toán 1, Phương pháp dạy học Toán 2.


           Các học phần tương đương, học phần thay thế (nếu có):


Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:


+ Nghe giảng lý thuyết: 27 tiết


+ Thảo luận: 03 tiết


+ Xemina: 05 tiết


+ Làm bài tập trên lớp: 28 tiết


+ Tự học: 135 tiết


Địa chỉ của bộ môn phụ trách học phần: Khoa Sư phạm Tiểu học- P 113 Nhà A5- cơ sở 2- Đại học Hồng Đức.

3. Mục tiêu của học phần:

     Hoàn thành học phần này, sinh viên phải hiểu và biết vận dụng kiến thức về tập hợp số tự nhiên, lý thuyết chia hết trên tập hợp số nguyên, tập hợp số hữu tỷ, số thực và số phức vào việc giải các bài tập. Cụ thể là:

    3.1. Kiến thức: Nhằm cung cấp cho sinh viên những nội dung cơ bản về: Tập hợp (tập hợp tương đương, tập hợp hữu hạn và tập hợp vô hạn), các kiến thức về tập hợp số tự nhiên (Số tự nhiên-Quan hệ thứ tự, dãy số tự nhiên, nguyên lý quy nạp và tính sắp thứ tự tốt, các phép toán trên tập hợp số tự nhiên, hệ ghi số g- phân và các dấu hiệu chia hết), lý thuyết chia hết trên tập hợp số nguyên (phép chia hết và phép chia có dư, ước chung lớn nhất, số nguyên tố cùng nhau, bội chung nhỏ nhất, số nguyên tố), sự mở rộng các tập hợp số (số hữu tỷ, số thực và số phức) để họ có thể tiếp thu được những kiến thức của Bộ môn Toán và PPDH Toán. Qua đó, giúp sinh viên có một tầm nhìn rộng hơn và sâu sắc hơn đối với những nội dung kiến thức đang được dạy và học ở Tiểu học. Đồng thời, sinh viên có thể nắm bắt được nội dung và phương pháp của môn Toán ở trường phổ thông nói chung và ở trường Tiểu học nói riêng.

    3.2. Kỹ năng: Giúp sinh viên:


+ Biết cách chứng minh các tập hợp là tương đương với nhau, cách chứng minh một tập hợp là hữu hạn hay vô hạn.

           + Biết cách giải các bài tập về số tự nhiên và các phép toán trên tập hợp các số tự nhiên, cách giải các bài tập về hệ ghi số g – phân.

           + Chứng minh sự chia hết, dùng thuật toán ơclit để tìm ước chung lón nhất của hai hay nhiều số, tìm bội chung nhỏ nhất của hai hay nhiều số, cách giải các bài tập về số nguyên tố.

           + Chứng minh các tính chất của các phép toán trên tập số hữu tỷ không âm, số hữu tỷ, các cách biểu diễn số hữu tỷ: phân số, số thập phân (hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn), liên phân số hữu hạn, chỉ ra được ứng dụng của liên phân số trong giải phương trình vô định với hệ số nguyên.  

           + Cách chứng minh một phương trình không có nghiệm hữu tỷ, cách giải các bài tập trên tập hợp số phức. 

    3.3. Thái độ: Giúp sinh viên rèn luyện khả năng tự học, khả năng tư duy và suy luận logic, rèn luyện năng lực tự nghiên cứu tài liệu để nâng cao trình độ.

4. Tóm tắt nội dung học phần:


Nội dung của học phần được chia thành 2 phần; 4 chương, bao gồm  những nội dung chính như sau: 

           - Tập hợp số tự nhiên: tập hợp tương đương, tập hợp hữu hạn và tập hợp vô hạn; số tự nhiên, quan hệ thứ tự trong tập hợp các số tự nhiên; khái niệm số liền sau và dãy số tự nhiên; một số tính chất cơ bản của số tự nhiên, các phép toán trên tập hợp số tự nhiên; hệ ghi số g-phân và các dấu hiệu chia hết. 

           - Lý thuyết chia hết trên tập hợp số nguyên: Phép chia hết, phép chia có dư; ước chung lớn nhất và các tính chất; bội chung nhỏ nhất và các tính chất; số nguyên tố cùng nhau và các tính chất; số nguyên tố. 

           - Số hữu tỷ: Tập hợp số hữu tỷ không âm Q+ , số thập phân, số hữu tỷ. 

           - Số thực và số phức. 

5. Nội dung chi tiết học phần: 
Phần I: Số tự nhiên và lý thuyết chia hết

Nội dung 1: Chương I: Tập hợp số tự nhiên

(10 tiết lí thuyết; 2 tiết xemina; 1 tiết thảo luận; 7 tiết chữa bài tập; 42 tiết tự học/tự NC)
I. Tập hợp tương đương. Tập hợp hữu hạn và tập hợp vô hạn

1. Tập hợp tương đương.

2. Tập hợp hữu hạn và tập hợp vô hạn.

II. Số tự nhiên

1. Bản số và số tự nhiên. Quan hệ thứ tự trong tập hợp số tự nhiên.

2. Số tự nhiên kề sau. Dãy số tự nhiên.

3. Nguyên lí quy nạp và tính sắp thứ tự tốt.

III. Các phép toán trên tập hợp các số tự nhiên

1. Phép cộng và phép nhân các số tự nhiên.

2. Phép trừ, phép chia và phép lũy thừa.

IV. Ghi số và các dấu hiệu chia hết

1. Hệ ghi số g – phân.

2. Đổi cơ số.

3. Hệ nhị phân và ý nghĩa của nó trong kỹ thuật.

4. Các dấu hiệu chia hết

Nội dung 2: Chương II: Lý thuyết chia hết trên tập hợp các số nguyên

(7 tiết lí thuyết; 1 tiết xemina; 9 tiết chữa  bài tập; 38 tiết tự họ/tự NC)

I. Phép chia hết và chia có dư

1. Khái niệm chia hết.

2. Các tính chất chia hết.

3. Phép chia có dư.

4. Phép chia hết và phép chia có dư trong chương trình môn Toán Tiểu học.

II. Ước chung lớn nhất (ƯCLN)

1. Định nghĩa (ƯCLN của 2 số, của nhiều số).

2. Thuật toán Ơclit.

3. Các tính chất của ƯCLN. 

III. Số nguyên tố cùng nhau

1. Số nguyên tố cùng nhau.

2. Số nguyên tố sánh đôi

3. Tính chất của số nguyên tố cùng nhau.

IV. Bội chung nhỏ nhất (BCNN)

1. Định nghĩa.

2. Công thức tìm BCNN.

3. Các tính chất của BCNN.

V. Số nguyên tố

1. Số nguyên tố, hợp số.

2. Tập hợp số nguyên tố.

3. Sàng Ơratosten.

4. Định lí cơ bản.

5. Sự phân tích tiêu chuẩn.

6. ứng dụng của định lí cơ bản.

Phần II: Sự mở rộng các tập hợp số

Nội dung 3: Chương III: Tập hợp số hữu tỷ

(7 tiết lí thuyết; 1 tiết xemina;  8 tiết chữa bài tập; 35 tiết tự học/tự NC)

I. Tập hợp số hữu tỷ không âm Q+

1. Sự cần thiết và việc xây dựng tập hợp số hữu tỷ không âm.

2. Xây dựng tập hợp số hữu tỷ không âm.

3. Các phép toán trong Q+.

4. Quan hệ thứ tự trong Q+.

5. Phân số trong chương trình môn Toán trường Tiểu học.

II. Số thập phân

1. Phân số thập phân.

2. Số thập phân không âm.

3. Các phép toán trên số thập phân.

4. Biểu diễn số thập phân trên tia số.

5. Quan hệ thứ tự trên tập các số thập phân không âm Q+10.

6. Số thập phân vô hạn tuần hoàn.

7. Số thập phân trong chương trình Toán ở Tiểu học.

III. Số hữu tỷ

1. Sự hạn chế của tập số hữu tỷ không âm Q+.

2. Xây dựng tập số hữu tỷ Q.

3. Các phép toán trong Q.

4. Giá trị tuyệt đối.

5. Quan hệ thứ tự trong Q.

6. Trục số.

7. Số nguyên.

8. Số thập phân.

9. Liên phân số hữu hạn.

Nội dung 4: Chương IV: Số thực và số phức

(3 tiết lí thuyết; 1 tiết xêmina; 2 tiết thảo luận;  4 tiết chữa bài tập; 20 tiết tự học/tự NC)

I. Số thực

1. Sự hạn chế của tập số hữu tỷ.

2. Xây dựng tập số thực dựa trên khái niệm số thập phân.

3. Các phép toán trên tập hợp số thực.

4. Một số phương pháp khác để xây dựng tập số thực.

II. Số phức

1. Sự cần thiết phải mở rộng tập số thực.

2. Tập số phức.

3. Các phép toán trên số phức.

4. Dạng lượng giác của số phức.

5. Công thức Moavơrơ.
6. Học liệu:

Học liệu bắt buộc: 

[1]- Trần Diên Hiển – Nguyễn Tiến Tài – Nguyễn Văn Ngọc. Giáo trình lý thuyết số. Nhà xuất bản Giáo dục 1997.

[2]- Đậu Thế Cấp. Số học. Nhà xuất bản Giáo dục, 2003.

Học liệu tham khảo:
[3]- Nguyễn Thị Quyên - Bài giảng Số học - Tài liệu lưu hành nội bộ (Tài liệu đã được bộ môn thẩm định). 
[4]- Nguyễn Tiến Tài – Nguyễn Hữu Hoan.  Số học. Nhà xuất bản Giáo dục, 2003.

[5]- Nguyễn Tiến Quang. Số học. Nhà xuất bản Giáo dục, 2003. 

[6]- Joseph H. Silverman. A Friendly Introduction to Number Theory. 
7. H×nh thøc tæ chøc d¹y häc:
7.1. LÞch tr×nh chung:

	Néi dung
	H×nh thøc tæ chøc d¹y häc häc phÇn
	Tæng 

	
	Lý thuyÕt
	Bµi tËp/Th¶o luËn
	Thùc hµnh
	Kh¸c
	Tù häc, tù NC

	T­ vÊn cña GV
	KT-§G


	

	Néi dung 1: TËp hîp sè tù nhiªn 
	10
	1 tiÕt Xªmina

2 tiÕt Th¶o luËn nhãm

7 tiÕt Bµi tËp
	
	
	 42
	0
	01
	20

	Néi dung 2: Lý thuyÕt chia hÕt trªn tËp hîp c¸c sè nguyªn
	07
	1 tiÕt Xªmina

9 tiÕt Bµi tËp 
	
	
	38
	0
	01

	17

	(Gi÷a kú)
	
	
	
	
	
	
	01
	

	Néi dung 3: TËp hîp sè h÷u tû 
	07
	1 tiÕt Xªmina

8 tiÕt Bµi tËp
	
	
	35
	0
	02
	16

	Néi dung 4: Sè thùc vµ sè phøc
	03
	1 tiÕt Xªmina

2 tiÕt Th¶o luËn nhãm

4 tiÕt Bµi tËp
	
	
	20
	0
	01
	10

	(Cuèi kú)
	
	
	
	
	
	
	       01
	

	Tæng 
	27
	05
	
	28
	03
	135
	7 bµi
	63


7.2. Lịch trình cụ thể cho từng nội dung

Tuần 1: Nội dung 1: Chương 1: Tập hợp số tự nhiên

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính


	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết
	2 tiết trên lớp tại phòng 

25 – A1 
	Chương 1: Tập hợp số tự nhiên

I. Tập hợp tương đương. Tập hợp hữu hạn và tập hợp vô hạn.

1. Tập hợp tương đương.

1.1. Định nghĩa

1.2. Các ví dụ

1.3. Tính chất

1.4. Định lí CăngTo

2. Tập hợp hữu hạn và tập hợp vô hạn.

2.1. Định nghĩa

2.2. Các ví dụ

2.3. Các tính chất của tập hợp hữu hạn


	Sinh viên cần hiểu và nắm được:

- Các khái niệm: Tập hợp tương đương, tập hợp hữu hạn và tập hợp vô hạn.

- Các tính chất cơ bản của tập hợp hữu hạn.

- Chỉ ra được ứng dụng của định lí CăngTo trong giải toán. 
	Đọc mục I, chương I của tài liệu [3] trước khi đến lớp.
	

	Bài tập/Thảo luận
	1 tiết trên lớp tại phòng 

25 – A1
1 tiết trên lớp tại phòng 

25 – A1
	- Thực hành giải các bài tập về tập hợp tương đương, tập hợp hữu hạn và tập hợp vô hạn.

- Thảo luận nhóm: Tại sao quan hệ tương đương giữa các tập hợp có các tính chất: Phản xạ, đối xứng, bắc cầu nhưng nó lại không phải là một quan hệ tương đương?
	Sinh viên biết xác định được:

-  Cách thiết lập một song ánh (một đơn ánh) từ tập X lên tập Y để chứng tỏ rằng X~Y (X~Y).

- Cách chứng minh các tập hợp là tương đương với nhau.


	Đọc kỹ lý thuyết và  làm các bài tập phần tập hợp của tài liệu [3] trước khi đến lớp.


	

	Tự học/tự NC
	10 tiết học ở nhà / thư viện
	Sinh viên tự nghiên cứu:

- Tập hợp hữu hạn và cách chứng minh các tính chất của tập hợp hữu hạn.
	- Sinh viên có sự hiểu biết rộng hơn những kiến  về tập hợp hữu hạn.
	SV tham khảo chứng minh trong tài liệu [1] và viết thu hoạch
	

	Kiểm tra đánh giá
	
	Kiểm tra một số SV bằng hình thức kiểm tra nói hoặc giải bài tập (3 – 5 SV)
	Đánh giá khả năng tiếp thu và vận dụng kiến thức của sinh viên
	Ôn tập tất cả các kiến thức về lý thuyết và bài tập đã học
	


Tuần 2: Nội dung 1: Chương 1: Tập hợp số tự nhiên (tiếp)

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính


	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Bài tập/Thảo luận
	1 tiết trên lớp tại phòng 

25 – A1
	- Thực hành giải các bài tập về tập hợp tương đương, tập hợp hữu hạn và tập hợp vô hạn (tiếp).
	Sinh viên biết xác định được:

- Cách chứng minh các tập hợp là tương đương với nhau.
- Cách chứng minh một tập đã cho là tập hợp hữu hạn (vô hạn).
	Đọc kỹ lý thuyết và  làm các bài tập phần tập hợp của tài liệu [3] trước khi đến lớp.
	

	Lý thuyết
	3 tiết trên lớp tại phòng 

25 – A1
	II. Số tự nhiên – Quan hệ thứ tự.

1. Bản số và số tự nhiên.

2. Quan hệ thứ tự trên tập hợp các số tự nhiên.

III. Dãy số tự nhiên

1. Số liền sau.

2. Các tính chất của số liền sau.

3. Dãy số tự nhiên.

IV. Nguyên lí quy nạp và tính sắp thứ tự tốt.

1. Nguyên lí quy nạp.

2. Phép chứng minh bằng quy nạp.

3. Tính sắp thứ tự tốt.
	Sinh viên cần phải hiểu sâu sắc các vấn đề:

- Các khái niệm: Bản số của một tập hợp, số tự nhiên (được định nghĩa là bản số của tập hợp hữu hạn), quan hệ thứ tự giữa các số tự nhiên, số tự nhiên liền sau, tập hợp sắp thứ tự tốt.

- Các tính chất của số liền sau, nguyên lí quy nạp và phép chứng minh bằng quy nạp.
	Đọc trước mục II, mục III, mục IV, chương I của tài liệu [3] trước khi đến lớp.
	

	Tự học/Tự NC
	10 tiết học ở nhà / thư viện
	- Nghiên cứu sâu hơn về các phương pháp xây dựng tập hợp số tự nhiên. 

- Nghiên cứu  về phần tử lớn nhất, phần tử nhỏ nhất của một tập hợp. Bộ phận bị chặn trên, bộ phận bị chặn dưới. Tính sắp thứ tự tốt.
	- Hiểu sâu thêm về các phương pháp xây dựng tập hợp số tự nhiên và tính sắp thứ tự tốt.
	 SV đọc trong các tài liệu [1], [4], [5] và viết kết quả nghiên cứu.
	

	Kiểm tra đánh giá
	
	Kiểm tra một số SV bằng hình thức kiểm tra nói hoặc giải bài tập (3 – 5 SV)
	Đánh giá khả năng tiếp thu và vận dụng kiến thức của sinh viên
	Ôn tập tất cả các kiến thức về lý thuyết và bài tập đã học
	


Tuần 3: Nội dung 1: Chương 1: Tập hợp số tự nhiên (tiếp)
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính


	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Xemina
	1 tiết trên lớp tại phòng 

25 – A1
	- Xây dựng tập hợp số tự nhiên bằng phương pháp tiên đề.
	Thông qua tiết xemina, SV sẽ hiểu sâu thêm một phương pháp khác để xây dựng tập hợp STN dựa trên hệ tiên đề Pêano.  Từ đó, có thể liên hệ, so sánh với phương pháp xây dựng tập STN được trình bày trong bài giảng.
	SV tham khảo trong tài liệu [4] trước khi đến lớp.
	

	Lý thuyết
	2 tiết trên lớp tại phòng 

25 – A1
	V. Các phép toán trên tập hợp các số tự nhiên

1. Hợp và tích Đề Các của các tập hợp hữu hạn.

2. Các phép toán trên tập hợp số tự nhiên


	SV cần phải hiểu sâu sắc các vấn đề:

- Các khái niệm: Phép cộng, phép nhân, phép trừ, phép chia hết, phép chia có dư, lũy thừa.

- Các tính chất cơ bản của các phép toán đó. Đặc biệt  là mối quan hệ giữa các phép toán, sự tương thích của quan hệ thứ tự với các phép toán.
	Đọc trước mục V, chương I của tài liệu [3] trước khi đến lớp. 
	

	Bài tập
	1 tiết trên lớp tại phòng 

25 – A1
	- Thực hành giải các bài tập về số tự nhiên và các phép toán trên tập hợp các số tự nhiên
	SV cần đạt được các kỹ năng:
- Chỉ ra cách chứng minh một bài toán bằng phương pháp quy nạp, biết cách chứng minh các tính chất của phép cộng, phép trừ, phép chia trong tập hợp các số tự nhiên.


	SV chuẩn bị các bài tập phần STN và các phép toán trên tập hợp STN của tài liệu [3] trước khi đến lớp.
	

	Tự học/Tự NC
	12 tiết học ở nhà / thư viện
	- Nghiên cứu về các phép toán trên các tập hợp.

- Tìm hiểu về cách xây dựng các phép toán trên tập hợp các số tự nhiên trong chương trình môn toán Tiểu học.
	- SV hiểu sâu hơn về cách xây dựng các phép toán dựa trên kiến thức về tập hợp hữu hạn. 

- Hiểu sâu về cách xây dựng các phép toán trên tập hợp các số tự nhiên trong chương trình môn toán Tiểu học nhằm phục vụ cho công việc giảng dạy sau này.
	SV tham khảo SGK từ Toán 1 đến Toán 5,  tự đọc, tự nghiên cứu và viết thu hoạch.
	

	Kiểm tra đánh giá
	
	Kiểm tra một số SV bằng hình thức kiểm tra nói hoặc giải bài tập (3 – 5 SV)
	Đánh giá khả năng tiếp thu và vận dụng kiến thức của sinh viên
	Ôn tập tất cả các kiến thức về lý thuyết và bài tập đã học
	


Tuần 4: Nội dung 1: Chương 1: Tập hợp số tự nhiên (tiếp)
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính


	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Bài tập
	1 tiết trên lớp tại phòng 

25 – A1
	- Thực hành giải các bài tập về số tự nhiên và các phép toán trên tập hợp các số tự nhiên (tiếp)
	Sinh viên cần đạt được các kỹ năng:
- Biết cách chứng minh các bài toán về số liền sau, các bài toán về sự tương thích của quan hệ thứ tự với các phép toán.
	SV chuẩn bị các bài tập phần số tự nhiên và các phép toán trên tập hợp các số tự nhiên của tài liệu [3] trước khi đến lớp.
	

	Lý thuyết
	3 tiết trên lớp tại phòng 

25 – A1
	VI. Hệ ghi số g – phân

1. Hệ đếm cơ số g (Hệ ghi số g – phân).

2. So sánh các số trong hệ g – phân.

3. Thực hành phép tính trong hệ g – phân.

4. Hệ nhị phân và ý nghĩa trong kỹ thuật.

VII. Các dấu hiệu chia hết
	Sinh viên nắm vững các khái niệm và các tính chất:

- Sự biểu diễn một số tự nhiên trong hệ g – phân, đổi cơ số, so sánh các số trong hệ g – phân, thực hành các phép tính trong hệ g – phân, hệ nhị phân.

- Các dấu hiệu chia hết.
	Đọc trước mục VI, mục VII, chương I của tài liệu [3] trước khi đến lớp. 
	

	Tự học/Tự NC
	10 tiết học ở nhà / thư viện
	- Nghiên cứu thêm về các  hệ thống ghi số.
	- Hiểu sâu hơn về các hệ thống ghi số cổ và lịch sử phát triển của hệ ghi số g – phân.


	SV tham khảo trong tài liệu [4]. Tự nghiên cứu và viết thu hoạch.
	

	Kiểm tra đánh giá
	
	Kiểm tra một số SV bằng hình thức kiểm tra nói hoặc giải bài tập (3 – 5 SV)
	Đánh giá khả năng tiếp thu và vận dụng kiến thức của sinh viên
	Ôn tập tất cả các kiến thức về lý thuyết và bài tập đã học, kể cả phần đọc thêm
	


Tuần 5: Nội dung 1: Chương 1: Tập hợp số tự nhiên (tiếp)
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính


	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Bài tập
	2 tiết trên lớp tại phòng 

25 – A1
	Thực hành giải các bài tập về hệ ghi số và các dấu hiệu chia hết.
	Sinh viên cần đạt được các kỹ năng:

- Biết biểu diễn một số tự nhiên bất kì trong một hệ g – phân tùy ý, biết viết dãy số tự nhiên trong hệ g – phân, biết đổi một số ghi trong hệ g – phân sang hệ g’ – phân, lập được bảng cộng và bảng nhân trong một hệ g – phân tùy ý, thực hành bốn phép tính cộng, trừ, nhân và chia có dư, biết tìm các dấu hiệu chia hết trong một hệ g – phân tùy ý.
	Chuẩn bị trước các bài tập phần Hệ ghi số và các dấu hiệu chia hết của tài liệu [3] trước khi đến lớp.
	

	Xêmina
	1 tiết trên lớp tại phòng 

25 – A1
	Giới thiệu một số đề tài cho sinh viên chọn làm bài tập lớn:

- Xây dựng các phép toán trên tập hợp các số tự nhiên trong chương trình môn Toán Tiểu học.

- Hệ Ghi số thập phân trong chương trình môn Toán Tiểu học.

- Các dấu hiệu chia hết trong chương trình môn Toán Tiểu học.
	- Hiểu sâu hơn về cách xây dựng tập số tự nhiên trong chương trình môn Toán Tiểu học.

- Hiểu sâu sắc hơn về hệ ghi số để từ đó có được tầm nhìn rộng và sâu hơn về hệ thập phân đang được dạy và học ở Tiểu học. Đồng thời hiểu sâu sắc hơn về về kỹ thuật thực hành bốn phép toán số học (cộng, trừ, nhân, chia) trong tập các số tự nhiên.
	SV nghiên cứu trước về các phép toán trên tập hợp các số tự nhiên và hệ ghi số thập phân trong chương trình môn Toán Tiểu học. SV tham khảo trong SGK từ Toán 1 đến Toán 5.
	

	Kiểm tra đánh giá
	1 tiết trên lớp tại phòng 

25 – A1
	Tập hợp tương đương, tập hợp hữu hạn và tập hợp vô hạn; Số tự nhiên và các phép toán trên tập hợp số tự nhiên; Hệ ghi số g – phân và các dấu hiệu chia hết
	Đánh giá khả năng tiếp thu và khả năng vận dụng kiến thức của sinh viên 
	Ôn tập toàn bộ nội dung chương I
	


Tuần 6: Nội dung 2: Chương II: Lý thuyết chia hết trên tập hợp các số nguyên

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính


	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết
	2 tiết trên lớp tại phòng 

25 – A1
	Chương II: Lý thuyết chia hết trên tập hợp số nguyên

I. Phép chia hết và chia có dư

1. Khái niệm chia hết.

2. Các tính chất chia hết.

3. Phép chia có dư.
	 Sinh viên cần nắm vững các khái niệm và tính chất: 

- Quan hệ “chia hết” và “chia hết cho” trong tập Z các số nguyên, ước, bội, phép chia có dư (thương hụt, số dư).

- Một số tính chất cơ bản của quan hệ “chia hết”, đặc biệt là định lí về phép chia có dư. 
	Đọc trước

Mục I, chương II của tài liệu [3] trước khi đến lớp.
	

	Bài tập
	2 tiết trên lớp tại phòng 

25 – A1
	Thực hành giải các bài tập về phép chia hết và phép chia có dư
	Sinh viên cần đạt được các kỹ năng:

- Biết cách chứng minh các bài toán về sự chia hết.
- Sử dụng định lí về phép chia có dư để làm các bài tập về thực hiện phép chia có dư, tìm thương hụt, số chia, số dư.
	Chuẩn bị     các bài tập phần phép chia hết và phép chia có dư của tài liệu [3] trước khi đến lớp.
	

	Tự học/Tự NC
	8 tiết học ở nhà / thư viện
	-Sinh viên tìm hiểu kỹ hơn về phép chia hết và phép chia có dư trong chương trình môn Toán Tiểu học
	Tìm hiểu rõ hơn về phép chia hết và chia có dư trong chương trình môn Toán Tiểu học để phục vụ cho công tác giảng dạy sau này.
	Nghiên cứu trong chương trình môn Toán Tiểu học. Tham khảo sách giáo khoa từ Toán 1 đến Toán 5.
	

	Kiểm tra đánh giá
	
	Kiểm tra một số SV bằng hình thức kiểm tra nói hoặc giải bài tập 
	Đánh giá khả năng tiếp thu và vận dụng kiến thức của sinh viên
	Ôn tập tất cả các kiến thức về lý thuyết và bài tập đã học
	


Tuần 7: Nội dung 2: Chương II: Lý thuyết chia hết trên tập hợp các số nguyên (tiếp)
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính


	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Xêmina
	1 tiết trên lớp tại phòng 

25 – A1
	Phép chia hết và chia có dư trong chương trình môn Toán Tiểu học.


	Tìm hiểu rõ hơn về phép chia hết và chia có dư trong chương trình môn Toán Tiểu học để phục vụ cho công tác giảng dạy sau này.
	Nghiên cứu trước nội dung trong chương trình môn Toán Tiểu học.Tham khảo SGK từ Toán 1 đến Toán 5.
	

	Tự học/Tự NC
	12 tiết học ở nhà / thư viện
	Nghiên cứu sâu hơn về Vành số nguyên Z: Cách xây dựng vành số nguyên Z, ghi số nguyên và thực hành các phép tính trong Z, tính chất của vành số nguyên, lực lượng của tập hợp Z.
	Mở rộng kiến thức về vành số nguyên Z.
	Nghiên cứu và trình bày kết quả
	

	Lý thuyết
	3 tiết trên lớp tại phòng 

25 – A1
	II. Ước chung lớn nhất (ƯCLN)

1. Các định nghĩa.

2. Các tính chất đơn giản của ƯCLN.

3. Thuật toán Ơclít.

4. Các tính chất cơ bản của ƯCLN.

III. Số nguyên tố cùng nhau

1. Các định nghĩa.

2. Tính chất của các số nguyên tố cùng nhau.
	Sinh viên cần phải nắm vững các khái niệm và tính chất:

- Những khái niệm: Ước chung, tập hợp các ước chung, ƯCLN, số nguyên tố cùng nhau, số nguyên tố sánh đôi.

- Các tính chất đơn giản và cơ bản của ƯCLN, thuật toán ơclit. 
	Đọc mục II, mục III, chương II của tài liệu [3] trước khi đến lớp.
	

	Kiểm tra đánh giá
	
	Kiểm tra một số SV bằng hình thức kiểm tra vấn đáp về những nội dung kiến thức đã chuẩn bị ở phần tự học và phần lý thuyết vừa học
	Đánh giá khả năng tiếp thu kiến thức và thái độ tự học
	Ôn tập tất cả các kiến thức về lý thuyết và bài tập đã học
	


Tuần 8: Nội dung 2: Chương II: Lý thuyết chia hết trên tập hợp các số nguyên (tiếp)
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính


	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Bài tập
	2 tiết trên lớp tại phòng 

25 – A1
	Thực hành giải bài tập về ƯCLN, số nguyên tố cùng nhau
	SV cần đạt được các kỹ năng:

- Dựa vào thuật toán Ơclit để tìm được ƯCLN của hai số hay nhiều số.

- Chứng minh được các số là nguyên tố cùng nhau.

- Sử dụng các tính chất của số nguyên tố cùng nhau để giải các tập về chia hết, biết tìm số dư trong phép chia, tìm được các cặp số tự nhiên thỏa mãn các điều kiện cho trước.
	Chuẩn bị các bài tập phần ƯCLN, số nguyên tố cùng nhau của tài liệu [3] trước khi đến lớp.
	

	Tự học/Tự NC
	10 tiết học ở nhà / thư viện
	Nghiên cứu thêm về ƯCLN, số nguyên tố cùng nhau trong chương trình Số học ở phổ thông
	- Tìm hiểu sâu hơn và thực hành thành thạo hơn các bài toán về tìm ƯCLN và số nguyên tố cùng nhau
	Nghiên cứu kỹ hơn lý thuyết và làm bài tập.
	

	Lý thuyết
	1 tiết trên lớp tại phòng 

25 – A1
	IV. Bội chung nhỏ nhất (BCNN)

1. Định nghĩa

2. Cách tìm BCNN

3. Các tính chất của BCNN
	SV cần phải nắm vững:

- Các khái niệm: Bội, bội chung, tập hợp các bội chung, bội chung nhỏ nhất.
- Công thức tìm BCNN của hai hay nhiều số, các tính chất của BCNN.
	Đọc mục IV, chương II của tài liệu [3] trước khi đến lớp.
	

	KT-ĐG giữa kỳ
	2 tiết trên lớp tại phòng 

25 – A1
	Toàn bộ kiến thức chương I một phần kiến thức chương II: Phép chia hết và phép chia có dư; Ước chung lớn nhất, số nguyên tố cùng nhau; Bội chung nhỏ nhất
	Đánh giá khả năng tiếp thu và vận dụng kiến thức của sinh viên
	Ôn tập chương I và chương II
	


Tuần 9: Nội dung 2: Chương II: Lý thuyết chia hết trên tập hợp các số nguyên (tiếp)
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính


	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết
	1 tiết trên lớp tại phòng 

25 – A1
	V. Số nguyên tố

1. Định nghĩa

2. Tính chất của số nguyên tố

3. Bảng các số nguyên tố
	SV cần phải nắm vững:

- Các khái niệm: Số nguyên tố, hợp số.

- Các tính chất của số nguyên tố. 
	Đọc mục V.1, 2, 3, chương II của tài liệu [3] trước khi đến lớp.
	

	Bài tập
	3 tiết trên lớp tại phòng 

25 – A1
	Thực hành giải các bài tập về BCNN, số nguyên tố cùng nhau
	Sinh viên cần đạt được các kỹ năng:

- Biết tìm được BCNN của hai hay nhiều số, biết chứng minh một số cho trước là hợp số, chỉ ra được số dư khi chia một số nguyên tố cho một số bất kỳ, biết tìm số nguyên tố thỏa mãn các điều kiện cho trước
	SV chuẩn bị các bài tập phần BCNN, số nguyên tố của tài liệu [3] trước khi đến lớp.
	

	Kiểm tra đánh giá
	15 phút trên lớp tại phòng 15 – A1
	Kiểm tra khả năng vận dụng lý thuyết để làm bài tập phần Bội chung nhỏ nhất, số nguyên tố
	Đánh giá khả năng tiếp thu và vận dụng kiến thức của sinh viên
	Ôn tập tất cả các kiến thức về lý thuyết và bài tập đã học
	

	Tự học/Tự NC
	10 tiết học ở nhà / thư viện
	Nghiên cứu về định lí cơ bản của số học và ứng dụng của định lí cơ bản trong việc tìm ƯCLN và BCNN của hai số.
	Hiểu sâu hơn về vai trò của tập hợp các số nguyên tố trong tập các số tự nhiên N.
	Nghiên cứu  và trình bày kết quả
	

	Lý thuyết


	1 tiết trên lớp tại phòng 

25 – A1
	Phần II: Sự mở rộng các tập hợp số

Chương III: Số hữu tỷ

I. Tập số hữu tỷ không âm

1. Sự cần thiết phải xây dựng tập số hữu tỷ không âm Q+.

2. Xây dựng tập số hữu tỷ không âm.


	Sinh viên cần hiểu và nắm được: cách xây dựng tập số hữu tỷ không âm.

	Đọc mục I, chương III của tài liệu [3] trước khi đến lớp. 
	


Tuần 10: Nội dung 3: Chương III: Tập hợp số hữu tỷ

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính


	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết
	1 tiết trên lớp tại phòng 

25 – A1
	I. Tập số hữu tỷ không âm (tiếp)
3. Các phép toán trong Q+.

4. Quan hệ thứ tự trong Q+.
	Sinh viên cần hiểu và nắm được: cách xây dựng các phép toán (cộng, trừ, nhân, chia) trong Q+, các tính chất của các phép toán, quan hệ thứ tự trong Q+ cùng những tính chất của quan hệ thứ tự.
	Đọc mục I, chương III của tài liệu [3] trước khi đến lớp. 
	

	Lý thuyết


	1 tiết trên lớp tại phòng 

25 – A1


	II. Số thập phân (STP)

1. Phân số thập phân

2. STP không âm

3. Các phép toán trên STP

4. Biểu diễn STP trên tia số

5. Quan hệ thứ tự trong Q+10.

6. STP vô hạn tuần hoàn
	SV nắm vững các khái niệm: phân số thập phân, STP không âm, quan hệ thứ tự trong Q+10, các phép toán trên STP, STP vô hạn tuần hoàn. Tính trù mật của tập STP
	Đọc mục II, chương III của tài liệu [3] trước khi đến lớp.
	

	Xêmina
	1 tiết trên lớp tại phòng 

25 – A1
	- Phân số trong chương trình môn Toán ở trường Tiểu học

- STP trong chương trình Toán ở Tiểu học
	- Nắm được dạy phân số và STP ở Tiểu học bao gồm những nội dung nào?

- Các PP hình thành khái niệm phân số và STP ở Tiểu học

- Các PP hình thành ý nghĩa phép tính và qui tắc thực hành tính toán đối với từng phép tính (trên phân số và STP)

- Các PP hình thành qui tắc so sánh (so sánh bằng và so sánh hơn) các phân số và STP
	- Nghiên cứu SGK Toán 1 đến Toán 5, sách tham khảo Toán Tiểu học, tài liệu [2].
	

	Lý thuyết
	2 tiết trên lớp tại phòng 

25 – A1
	III. Số hữu tỷ (SHT)

1. Sự hạn chế của SHT không âm Q+.

2. Xây dựng tập SHT Q.

3. Các phép toán trong Q.

4. Giá trị tuyệt đối.

5. Quan hệ thứ tự trong Q.

6. Trục số.

7. Số nguyên.

8. Số thập phân.
	SV cần hiểu và nắm được: cách XD tập hợp SHT, các phép toán trong Q (phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia) cùng các tính chất của các phép toán, các khái niệm về trục số, số nguyên, STP, giá trị tuyệt dối, quan hệ thứ tự trong Q cùng các tính chất của quan hệ thứ tự
	Đọc mục III, chương III của tài liệu [3] trước khi đến lớp.
	

	Tự học/Tự NC
	10 tiết học ở nhà / thư viện
	Nghiên cứu con đường xây dựng trường số hữu tỷ Q dựa trên sự mở rộng vành số nguyên Z cùng những tính chất của trường số hữu tỷ Q
	SV hiểu sâu sắc hơn về các con đường XD trường SHT cùng những tính chất của trường SHT, trên cơ sở đó để hiểu về khái niệm trường sắp thứ tự nhằm mục đích cho việc nghiên cứu những kiến thức phức tạp hơn
	Tự nghiên cứu, tổng kết và viết thu hoạch
	

	Kiểm tra đánh giá
	
	Kiểm tra một số SV bằng hình thức kiểm tra vấn đáp về những nội dung kiến thức đã chuẩn bị ở phần tự học và phần lý thuyết vừa học
	Đánh giá khả năng tiếp thu kiến thức và thái độ tự học
	Ôn tập tất cả các kiến thức về lý thuyết và bài tập đã học
	


Tuần 11: Nội dung 3:  Chương III: Tập hợp số hữu tỷ (tiếp)

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính


	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Bài tập
	4 tiết trên lớp tại phòng 

25 – A1
	Thực hành giải các bài tập về phân số, số thập phân, số hữu tỷ
	Sinh viên cần đạt được các kỹ năng:

- Chứng minh được tính duy nhất của kết quả các phép toán trên Q+ và Q
- Chứng minh tính chất giao hoán của phép cộng và phép nhân và tính chất kết hợp đối với các SHT không âm và SHT cho trường hợp tổng quát, chứng minh các tính chất của phép cộng và phép nhân SHT, chứng minh được các bất đẳng thức trên Q+  và Q.

- Kiểm tra một SHT là (hay không là) STP, xác định được chu kỳ của STP vô hạn tuần hoàn, các bài tập về tính chất của số nguyên

- Giải các bài toán trên tập phân số và STP ở Tiểu học 
	Chuẩn bị bài tập phần phân số, số thập phân, số hữu tỷ của tài liệu [3] trước khi đến lớp.
	

	Tự học/Tự NC
	15 tiết học ở nhà / thư viện
	Tự học lại những phần nội dung kiến thức đã học. Tìm hiểu sâu hơn về phân số và số thập phân trong chương trình môn Toán tiểu học
	Sinh viên hiểu sâu sắc hơn về những nội dung được giảng dạy ở bậc Tiểu học về phân số và số thập phân
- Các PP hình thành khái niệm phân số và STP ở Tiểu học
	Tự nghiên cứu, tổng kết và viết thu hoạch
	

	Lý thuyết
	1 tiết trên lớp tại phòng 

25 – A1
	IV. Liên phân số hữu hạn

1. Liên phân số hữu hạn

2. Giản phân


	Sinh viên cần nắm vững:

- Các khái niệm: Liên phân số hữu hạn, giản phân.

- Định lí (về sự biểu diễn duy nhất của liên phân số hữu hạn)
	Đọc mục IV, chương III của tài liệu [3] trước khi đến lớp.
	

	Kiểm tra đánh giá
	
	Kiểm tra một số SV bằng hình thức kiểm tra nói hoặc giải bài tập 
	Đánh giá khả năng tiếp thu và vận dụng kiến thức của sinh viên
	Ôn tập tất cả các kiến thức về lý thuyết và bài tập đã học
	


Tuần 12: Nội dung 3:  Chương III: Tập hợp số hữu tỷ (tiếp)
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính


	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết
	1 tiết trên lớp tại phòng 

25 – A1
	IV. Liên phân số hữu hạn (tiếp)
3. Công thức tính giản phân

4. Các tính chất của giản phân

5. ứng dụng của liên phân số
	Sinh viên cần nắm vững:

- Công thức tính giản phân cùng các tính chất của giản phân và ứng dụng của liên phân số trong giải phương trình vô định
	Đọc mục IV, chương III của tài liệu [1] trước khi đến lớp.
	

	Tự học/Tự NC
	10 tiết học ở nhà / thư viện
	Nghiên cứu kỹ thêm về các ứng dụng của liên phân số: Biểu diễn xấp xỉ số thực bằng giản phân, xấp xỉ tốt nhất
	Sinh viên hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của liên phân số trong Toán học
	SV nghiên cứu trong tài liệu [4] và trình bày kết quả.
	

	Thực hành
	3 tiết trên lớp tại phòng 

25 – A1
	Thực hành giải các các bài tập về liên phân số hữu hạn
	Sinh viên cần đạt được các kỹ năng:

- Tìm được dạng biểu diễn liên phân số của số hữu tỷ, tìm được số hữu tỷ dựa vào dạng biểu diễn liên phân số, xác định được các giản phân của liên phân số, giải được các phương trình vô định với hệ số nguyên
	Chuẩn bị bài tập phần liên phân số hữu hạn của tài liệu [3] trước khi đến lớp.
	

	Kiểm tra đánh giá
	1 tiết trên lớp tại phòng 

25 – A1
	Số hữu tỷ không âm; phân số và số thập phân; Số hữu tỷ; Liên phân số hữu hạn
	Đánh giá khả năng tiếp thu và khả năng vận dụng kiến thức của sinh viên 
	Ôn tập toàn bộ nội dung chương 3
	


Tuần 13: Nội dung 4: Chương IV: Số thực và số phức
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính


	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết


	1 tiết trên lớp tại phòng 

25 – A1


	Chương IV: Số thực và số phức

I. Số thực

1. Sự hạn chế của tập số hữu tỷ

2. Xây dựng tập số thực dựa trên khái niệm số thập phân

3. Các phép toán trên R
	Sinh viên cần hiểu và nắm được:

- Cách xây dựng tập hợp số thực dựa trên khái niệm số thập phân

- Quan hệ thứ tự và các phép toán trên tập số thực


	Đọc mục I, chương IV của tài liệu [3] trước khi đến lớp.


	

	Thảo luận
	1 tiết trên lớp tại phòng 

25 – A1
	Cách xây dựng tập số thực bằng nhát cắt Đêđêkin
	- Hiểu sâu hơn về một phương pháp khác để xây dựng tập hợp số thực dựa vào nhát cắt Đêđêkin
	Tham khảo trong tài liệu [1] trước khi đến lớp.
	

	Tự học/Tự NC
	10 tiết học ở nhà / thư viện
	Nghiên cứu sâu hơn về các phương pháp khác nhau để xây dựng tập hợp số thực, đặc biệt là phương pháp xây dựng trường số thực R từ trường số hữu tỷ Q
	Nghiên cứu kỹ hơn về các phương pháp để xây dựng tập hợp số thực để thấy rằng việc xây dựng tập hợp số thực dựa trên khái niệm số thập phân là rất phù hợp với chương trình Toán Tiểu học
	Nghiên cứu và viết thu hoạch
	

	Bài tập
	1 tiết trên lớp tại phòng 

25 – A1
	Thực hành giải các bài tập về phần số thực
	Sinh viên cần đạt được các kỹ năng:

- Chỉ ra được cách chứng minh các phương trình không có nghiệm hữu tỷ, cách chứng minh các tính chất của số thực, chỉ ra được cách tìm tổng và tích cấp n của các số thực cho trước

- Dựng được các đoạn thẳng có độ dài là một số vô tỷ.
	Chuẩn bị bài tập phần số thực của tài liệu [3] trước khi đến lớp.
	

	Lý thuyết
	2 tiết trên lớp tại phòng 

25 – A1
	II. Số phức 

1. Sự cần thiết phải mở rộng tập số phức

2. Tập số phức

3. Các phép toán trên số phức

4. Dạng lượng giác của số phức

5. Công thức Moavơrơ
	Sinh viên cần nắm vững:

- Các khái niệm: Tập số phức, các phép toán trên tập số phức.

- Các tính chất của các phép toán trên tập số phức, dạng biểu diễn lượng giác của số phức, công thức Moavơrơ
	Đọc mục II, chương IV của tài liệu [1] trước khi đến lớp.
	

	Kiểm tra đánh giá
	
	Kiểm tra một số SV bằng hình thức kiểm tra nói hoặc giải bài tập 
	Đánh giá khả năng tiếp thu và vận dụng kiến thức của sinh viên
	Ôn tập tất cả các kiến thức về lý thuyết và bài tập đã học
	


Tuần 14: Nội dung 4: Chương IV: Số thực và số phức (tiếp)
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính


	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Thảo luận
	1 tiết trên lớp tại phòng 

25 – A1
	- Tại sao nói Tập số phức C cùng với hai phép toán cộng và nhân là một trường?

- Tại sao trường số phức C không thể sắp thứ tự được?
	SV hiểu rõ hơn về bản chất của tập số phức: Tập số phức cùng với hai phép toán cộng và nhân được trang bị trên nó là một trường. Từ đó hiểu sâu thêm về các tính chất của trường số phức
	Nghiên cứu kỹ về số phức trong các tài liệu [3], [1] trước khi đến lớp.
	

	Bài tập

	3 tiết trên lớp tại phòng 

25 – A1
	Thực hành giải các bài tập về tập số phức
	Sinh viên cần  đạt được các kỹ năng:

- Thực hành 4 phép tính trên tập số phức, biểu diễn được số phức dưới dạng lượng giác, tính được lũy thừa bậc n của số phức z, tìm được khai căn bậc n của số phức z
	Chuẩn bị bài tập phần số phức của tài liệu [3] trước khi đến lớp.
	

	Xêmina
	1 tiết trên lớp tại phòng 

25 – A1
	- Ứng dụng của số phức trong chương trình Toán phổ thông
	- Hiểu sâu thêm về ứng dụng của số phức
	Sinh viên nghiên cứu về số phức.
	

	Kiểm tra đánh giá
	15 phút trên lớp tại phòng 15 – A1
	Kiểm tra khả năng vận dụng lý thuyết để làm bài tập phần số thực và số phức
	Đánh giá khả năng tiếp thu và vận dụng kiến thức của sinh viên
	Ôn tập tất cả các kiến thức về lý thuyết và bài tập đã học
	

	Tự học/Tự NC
	10 tiết học ở nhà / thư viện
	Ôn tập lại toàn bộ nội dung kiến thức đã học
	Sinh viên hiểu sâu sắc thêm về những nội dung kiến thức đã học
	Nghiên cứu, tổng kết và viết thu hoạch
	


8. Chính sách đối với học phần: Yêu cầu sinh viên:

- Lên lớp tối thiểu 80% số tiết của chương trình đào tạo môn học:

+ Lên lớp lý thuyết: 27 tiết, yêu cầu tích cực tham gia thảo luận xây dựng bài.

+ Thực hành làm bài tập 36 tiết, yêu cầu tích cực tham gia thảo luận trong các giờ thảo luận nhóm, xêmina, làm đầy đủ các bài tập thực hành và báo cáo trên lớp.

- Tự học, tự NC: 135 tiết.

- Chuẩn bị đầy đủ tài liệu chính, tài liệu tham khảo và tham gia đầy đủ các giờ học lý thuyết, các tiết thảo luận và làm bài tập.

- Làm đầy đủ các bài tập và bài kiểm tra theo quy định.
9. Phương pháp, hình thức kiểm tra- đánh giá kết quả học tập học phần:

9.1. Kiểm tra- đánh giá thường xuyên: 06 bài
- Mục tiêu: Kiểm tra mức độ nắm vững kiến thức cơ bản của sinh viên; Đánh giá ý thức học tập thường xuyên và kỹ năng làm việc độc lập.

- Giảng viên có thể tiến hành dưới hình thức: 

+ Vấn đáp với thời gian 3 – 5 phút.

+ Kiểm tra 15 phút vào giờ học trên lớp.

+ Kiểm tra viết 1 tiết theo hình thức tự luận. 

+ Kiểm tra thực hành vào giờ bài tập, thảo luận trên lớp hoặc chấm vở bài tập.

* Tiêu chí đánh giá:

- Điểm 0: Không trả lời được (hoặc bỏ không tham gia kiểm tra) hoặc trả lời lạc đề.

- Điểm 1 – 3: Hiểu chưa đúng khái niệm, nhiều sai sót, có những sai sót nghiêm trọng.

- Điểm 4 – 6: Hiểu bài, trả lời được, có một số sai sót.

- Điểm 7 – 8: Hiểu và nắm vững vấn đề, trả lời đúng phần lớn kiến thức đã học, có sai sót nhưng không lớn.

- Điểm 9 – 10: Hiểu bài, trả lời hoặc viết lưu loát, cấu trúc chặt chẽ hoặc có tư duy sáng tạo, biết vận dụng kiến thức đã học để giải quyết vấn đề hoặc giải quyết sáng tạo.

- Tính chất của kiểm tra: Kết hợp giữa lý thuyết và khả năng vận dụng làm bài tập.

- Mục đích kiểm tra: Đánh giá ý thức học tập thường xuyên và kỹ năng làm việc độc lập.

- Số bài kiểm tra: 5 bài, thường là sau mỗi chương.

Trọng số: 30%

9.2. Kiểm tra- đánh giá giữa kì: 
- Hình thức: Thi viết trên lớp

- Tính chất của kiểm tra: Kết hợp giữa lí thuyết và vận dụng làm bài tập. Nhiều hơn về vận dụng.

* Tiêu chí đánh giá:

- Điểm 0: Không làm được bài (hoặc bỏ không tham gia kiểm tra) hoặc làm sai.

- Điểm 1 – 3: Hiểu sai đề bài, nhiều sai sót, có những sai sót nghiêm trọng.

- Điểm 4 – 6: Hiểu bài, trả lời được, có một số sai sót.

- Điểm 7 – 8: Hiểu và nắm vững vấn đề, trả lời đúng phần lớn kiến thức đã học, có sai sót nhưng không lớn.

- Điểm 9 – 10: Hiểu bài, viết lưu loát, cấu trúc chặt chẽ hoặc có tư duy sáng tạo, biết vận dụng kiến thức đã học để giải quyết vấn đề hoặc giải quyết sáng tạo.

- Mục đích kiểm tra: Đánh giá khả năng hiểu một số vấn đề tổng hợp, thường là sau 2-3 chương.

- Số bài kiểm tra: 1 bài, thi viết trong khoảng thời gian 100 phút.

- Trọng số: 20%

9.3. Kiểm tra- đánh giá cuối kì:

- Hình thức: Thi viết trên lớp

- Tính chất của kiểm tra: Kết hợp giữa lí thuyết và vận dụng làm bài tập. Chủ yếu là vận dụng làm bài tập.

* Tiêu chí đánh giá:

- Điểm 0: Không làm được bài (hoặc bỏ không tham gia kiểm tra) hoặc làm sai.

- Điểm 1 – 3: Hiểu sai đề bài, nhiều sai sót, có những sai sót nghiêm trọng.

- Điểm 4 – 6: Hiểu bài, trả lời được, có một số sai sót.

- Điểm 7 – 8: Hiểu và nắm vững vấn đề, trả lời đúng phần lớn kiến thức đã học, có sai sót nhưng không lớn.

- Điểm 9 – 10: Hiểu bài, viết lưu loát, cấu trúc chặt chẽ hoặc có tư duy sáng tạo, biết vận dụng kiến thức đã học để giải quyết vấn đề hoặc giải quyết sáng tạo.

- Mục đích kiểm tra: Đánh giá khả năng hiểu lý thuyết toàn bộ nội dung chương trình môn học để vận dụng làm bài tập.  

- Số bài kiểm tra: 1 bài, thi viết trong khoảng thời gian 120 phút.

- Trọng số: 50%
- Lịch thi: Thi theo lịch thi do phòng Đào tạo sắp xếp.

10. Các yêu cầu khác:

- SV phải tham gia đầy đủ số bài kiểm tra theo quy định. Nếu bỏ bài thi nào sẽ bị điểm 0 cho bài thi đó.

- SV phải tham gia đầy đủ các bài kiểm tra thường xuyên và giữa kì mới được dự kiểm tra cuối kỳ.

                                                                                                    Ngày       tháng         năm  2011

      Trưởng khoa                              Trưởng bộ môn                               Giảng viên soạn
 Phạm Minh Diệu                       Nguyễn Mạnh Chung                       Nguyễn Thị Quyên
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	BIÊN BẢN NGHIỆM THU ĐỀ C​​ƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

I. Phần chung.

1. Hội đồng nghiệm thu đề cư​ơng chi tiết gồm:

STT

Họ và tên

Học vị, chức danh,

chức vụ

Chức danh trong

hội đồng

Ghi chú

1

Nguyễn Mạnh Chung

TS.GVC.TBM  Toán

Chủ tịch

2

Đỗ Hoàng Mai

ThS.GV. BM Toán -TLGV

Thư​​ kí

3

Nguyễn Trư​ờng Sinh

ThS. GVC. BM Toán

Uỷ viên

4

Nguyễn Thị Quyên

ThS.GV.BM  Toán

Uỷ viên

Soạn ĐCCT

2. Hội đồng họp vào hồi 7h30 ngày 07 tháng 12 năm 2011 tại phòng họp P113 A5 cơ sở II  Đại học Hồng Đức.

3. Khách mời tham dự gồm có:

- GVC. TS. Phạm Minh Diệu-Tr​ưởng khoa SPTH

- GV. TS. Lê Thị Thu Bình, Trưởng BM Ngữ văn khoa SPTH

- GV. ThS. Đỗ Thị Nguyệt, Trưởng BM Âm nhạc khoa SPTH

4. Nội dung: Hội đồng họp nghiệm thu đề cư​​ơng chi tiết học phần theo học chế tín chỉ.

- Tên học phần: Số học

- Số tín chỉ: 3

- Ngành đào tạo: Đại học Giáo dục Tiểu học K13 

II. Phần nhận xét.

Sau khi nghe tác giả trình bày nội dung đề c​​ương chi tiết học phần, Hội đồng nhận xét, thảo luận, góp ý và thống nhất một số ý kiến sau:

- Về hình thức: Đề cư​​ơng trình bày đúng mẫu của nhà qui định.

- Về cấu trúc: Hợp lí, khoa học.

- Về nội dung: Nội dung phù hợp với ch​​ương trình đào tạo ngành học và theo định h​​ướng ứng dụng nghề nghiệp, định h​​ướng giúp sinh viên tự học, tự nghiên cứu.

III. Kết luận.


Hội đồng thống nhất thông qua đề cư​​ơng chi tiết trên và đề nghị nhà tr​​ường thông qua để giảng dạy trong học kì II năm học 2011-2012.

Buổi họp kết thúc hồi 9h30 phút cùng ngày.

Thư​​ kí Hội đồng

 Đỗ Hoàng Mai
Chủ tịch Hội đồng

 Nguyễn Mạnh Chung
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